
Biểu số 04

6 Tháng
Lũy kế từ khởi 

công
6 Tháng

Lũy kế từ khởi 
công

TỔNG CỘNG 6.250,0               2.618,0                 1.277,0                 3.231,9                 1.810,0                 2.823,9                 

Công trình KCM 5.150,0               2.612,0                 1.277,0                 2.212,0                 1.804,0                 1.804,0                 

Ban QLDA các công trình 5.150,0               2.612,0                 1.277,0                 2.212,0                 1.804,0                 1.804,0                 

1 Kè chống sạt lở suối Nậm Hon (đoạn bản Giăng xã Quài Cang) Xã Quài Cang 1.250,0               612,0                    935,0                    1.870,0                 612,0                    612,0                    

2 Nâng cấp kênh nội đồng bản Che Phai + bản Kép (giai đoạn 2) xã Chiềng sinh 3.900,0               2.000,0                 342,0                    342,0                    1.192,0                 1.192,0                 

Công trình tiếp chi 1.100,0               6,0                        -                       1.019,9                 6,0                        1.019,9                 -                           

1 Thủy lợi bản Cuông xã Quài Cang Xã Quài Cang 1.100,0               6,0                        1.019,9                 6,0                        1.019,9                 

Tổng Kế hoạch 
vốn năm 2021

Ghi chú

Khối lượng thực hiện Khối lượng giải ngân

ĐVT: Trệu đồng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẤT LÚA NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số       BC/UBND ngày       tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Số 
TT

Tên công trình
Địa điểm xây 

dựng
TMĐT
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